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Tóm tắt: Ở nước ta hiện nay, phản biện xã hội là một hình thức không thể thiếu nhằm phát huy 
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tiễn thực thi hoạt động phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn 
thiện pháp luật về phản biện xã hội trong bối cảnh mới. 

Từ khóa: Phản biện xã hội; nhà nước pháp quyền; hoàn thiện pháp luật

Ngày nhận bài: 29/7/2024; Biên tập xong: 27/11/2024; Duyệt đăng: 28/11/2024

LEGAL PERSPECTIVE ON SOCIAL CRITICISM IN VIETNAM TODAY -  
CURRENT SITUATION AND SOME RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT
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1. Cơ sở pháp lý về phản biện xã hội ở 
nước ta hiện nay

Phản biện xã hội (PBXH) là yêu cầu quan 
trọng trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị 
trường và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. PBXH đóng 
vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của 
một xã hội dân chủ, công bằng và bền vững; 
đại diện và bảo vệ quyền lợi của người dân; 
tạo đầu vào cho quá trình hoạch định chính 
sách; khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần dân 
chủ. PBXH không chỉ góp phần hoàn thiện, 
nâng cao chất lượng các quyết sách trước khi 
ban hành mà còn tăng cường sự đối thoại, 
đồng thuận xã hội1.

Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên đã 
chính thức ghi nhận nhiệm vụ PBXH thuộc 
về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) 
và các tổ chức chính trị - xã hội: “… Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính 
quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 

1  Đặng Minh Tuấn, Vũ Công Giao, Đoàn Đức Lương,  
Lê Thị Nga, Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 
trên thế giới và ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia sự 
thật, tr.574, Hà Nội, 2019.

thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã 
hội; giám sát và phản biện xã hội…”2. Trên cơ 
sở Hiến pháp năm 2013, việc xây dựng thể 
chế về PBXH được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, 
có nhiều văn bản luật, pháp lệnh được Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, 
trong đó có nhiều luật quan trọng liên quan 
đến hoạt động PBXH và những vấn đề liên 
quan đến PBXH, cụ thể như: Luật MTTQVN 
năm 2015 đã quy định khá rõ về hoạt động 
PBXH của MTTQVN, đây là căn cứ pháp 
lý quan trọng để các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền triển khai thực hiện hoạt động 
PBXH. Luật MTTQVN năm 2015 đã cụ thể 
hóa quyền hiến định nói trên của Hiến pháp 
năm 2013 thành một chương riêng (Chương 
VI - Hoạt động PBXH) với 05 điều để quy 
định về hoạt động PBXH của MTTQVN. 
Bên cạnh đó, hoạt động PBXH còn được 
quy định cụ thể trong Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, 
bổ sung năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật 
Ban hành VBQPPL) quy định về hoạt động 
PBXH của MTTQVN.

* Email: Trantuvl85@gmail.com
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh, Học viện Chính trị khu vực IV 
2  Điều 9 Hiến pháp năm 2013.
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Ngoài ra, nhiều văn bản luật, văn bản 
dưới luật cũng được ban hành để cụ thể hóa, 
hướng dẫn thực hiện các quy định của Hiến 
pháp và các luật về PBXH như: Luật Trưng 
cầu ý dân năm 2015, Luật Báo chí năm 2016, 
Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Tố cáo 
năm 2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Bộ luật 
Dân sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm 
giam năm 2015, Luật Thanh tra năm 2022, Luật 
Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định  
số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (thay 
thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị 
định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  
45/2020/NĐ-CP), Quyết định số 1496/QĐ-TTg 
ngày 30/11/2022 về việc đổi tên Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên 
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (thay thế Quyết 
định số 2177/QĐ-TTg về phê duyệt Điều 
lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam), Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 
14/02/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam…

Trên cơ sở những văn bản pháp lý quan 
trọng, ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị đã có 
Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành 
Quy chế giám sát và PBXH của MTTQVN và 
các đoàn thể chính trị - xã hội quy định chi 
tiết về các nguyên tắc, phạm vi, phương pháp 
thực hiện giám sát và PBXH của MTTQVN 
(Quyết định số 217); ngày 17/4/2014, Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN 
đã ban hành Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT  
về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Quy chế giám sát và PBXH của MTTQVN 
và các đoàn thể chính trị - xã hội… Đồng 
thời, để phối hợp chỉ đạo và thực hiện tốt 
chủ trương, quan điểm của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động 
PBXH đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, 
ngày 15/6/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQVN đã ký ban hành Nghị quyết 
liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-
CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết 
về các hình thức giám sát và PBXH. Đây là 

cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả hơn 
nữa hoạt động PBXH (Nghị quyết liên tịch 
số 418). Thêm vào đó, tại Nghị quyết số  
27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 18-CT/TW  
ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy 
vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác giám sát, PBXH của MTTQVN và các tổ 
chức chính trị - xã hội cũng như hoàn thiện 
cơ chế PBXH là một trong những giải pháp cụ 
thể nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế tổ 
chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu 
quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước 
nhanh và bền vững.

Như vậy, PBXH đã từng bước được thể 
chế hóa, cụ thể hóa đáp ứng những yêu cầu, 
đòi hỏi của hệ thống chính trị và nhân dân 
trong giai đoạn mới. Với những quy định được 
ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, Luật 
MTTQVN năm 2015, Luật Ban hành VBQPPL 
và các văn bản quy phạm pháp luật khác cho 
thấy, mặc dù chưa đầy đủ, toàn diện, nhưng 
pháp luật về PBXH đã quy định và điều chỉnh 
những vấn đề cơ bản nhất, trong một phạm vi 
hợp lý, phù hợp với điều kiện của Việt Nam 
hiện nay.

2. Một số kết quả đạt được của pháp luật 
về phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở hoạt động PBXH được ghi 
nhận trong Hiến pháp năm 2013, Luật 
MTTQVN năm 2015, Luật Ban hành VBQPPL 
và các văn bản quy phạm pháp luật khác 
có thể khái quát về những kết quả đạt được 
trong quy định của pháp luật hiện hành về 
PBXH như sau: 

- Về chủ thể PBXH, chức năng PBXH 
của MTTQVN được quy định lần đầu tiên 
trong Hiến pháp năm 2013 và được thể chế 
hóa trong Luật MTTQVN năm 2015, Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 
hành VBQPPL năm 2020 và một số văn bản 
pháp luật khác có liên quan… Cụ thể, Luật 
MTTQVN năm 2015 quy định: “Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền 
nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của Nhân dân…; thực hiện 
dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám 
sát, phản biện xã hội…” (Điều 1). MTTQVN có 
trách nhiệm tập hợp ý kiến từ các tầng lớp 
nhân dân, từ đó tổ chức phản biện đối với 
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các dự thảo văn bản pháp luật, chương trình, 
dự án có ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã 
hội. Các tổ chức chính trị - xã hội như Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
các tổ chức nghề nghiệp, các hiệp hội đóng 
vai trò hỗ trợ chuyên môn và cung cấp các 
phân tích khách quan, khoa học cho quá trình 
phản biện. Nghị định số 126/2024/NĐ-CP  
ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt 
động và quản lý hội, Hội có quyền “Tham gia 
các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, các hoạt 
động tư vấn, phản biện chính sách theo đề nghị 
của cơ quan nhà nước…”, “Được tham gia ý kiến 
trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan trực 
tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh 
vực hoạt động của hội” (Điều 23). Nhìn chung, 
mỗi chủ thể tham gia PBXH đều có vai trò 
riêng biệt, nhưng đều chung mục tiêu là 
nâng cao chất lượng của các quyết sách, góp 
phần xây dựng Nhà nước pháp quyền và xã 
hội công bằng, dân chủ. Với chức năng PBXH 
của mình, MTTQVN đã tổ chức các cuộc họp 
góp ý, phản biện vào dự thảo Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của 
Đảng; góp ý Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo; Dự án Luật về Hội; Dự thảo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 
số 100/2015/QH13; Dự án Luật Phòng, chống 
tham nhũng; Dự án Luật Đơn vị hành chính, 
kinh tế đặc biệt, Dự thảo Luật Thực hiện dân 
chủ ở xã, phường, thị trấn; Dự thảo Luật 
Thanh tra sửa đổi, Dự thảo Luật Đất đai sửa 
đổi3... Nhiều nội dung PBXH của MTTQVN 
được đánh giá cao và được cơ quan chủ trì 
soạn thảo tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích 
cực. Các dự thảo văn bản do MTTQVN tổ 
chức, tiến hành phản biện rất đa dạng và 
phong phú về lĩnh vực; nội dung PBXH của 
MTTQVN cơ bản có chất lượng tốt, được dư 
luận đánh giá cao, nhiều nội dung phản biện 
đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và 
có ý kiến phản hồi tích cực4. 

- Về đối tượng PBXH, theo Điều 33 Luật 
MTTQVN năm 2015 cũng quy định khá rõ về 

3  Báo cáo số 77/BC-MTTW-BTT ngày 08/01/2020 về Kết 
quả công tác giám sát và PBXH của MTTQVN năm 2019.
4  Đỗ Văn Chiến (2022), Nâng cao chất lượng PBXH 
của MTTQVN trong điều kiện mới, https://www.
tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/
V8hhp4dK31Gf/content/nang-cao-chat-luong-phan-
bien-xa-hoi-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-trong-dieu-
kien-moi, truy cập ngày 15/8/2024.

đối tượng PBXH: “Đối tượng phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dự thảo văn bản 
của cơ quan nhà nước cùng cấp có liên quan trực 
tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam”5. Theo quy định của 
Luật Ban hành VBQPPL, đối tượng PBXH của 
MTTQVN là các dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật. Như vậy, đối tượng PBXH của 
MTTQVN không chỉ là dự thảo VBQPPL mà 
còn được mở rộng ra là các dự thảo văn bản 
của cơ quan nhà nước cùng cấp có liên quan 
trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm 
của MTTQVN. Ngoài ra, theo quy định trong 
Quyết định số 217, đối tượng PBXH “là các 
văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc 
bí mật quốc gia) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của mình”.

- Về nội dung PBXH, được quy định khá 
toàn diện. Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 
của Luật MTTQVN năm 2015, nội dung PBXH 
được quy định: “Nội dung PBXH của MTTQVN 
bao gồm sự cần thiết; sự phù hợp với chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học, khả thi; đánh 
giá tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của 
dự thảo văn bản; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà 
nước, Nhân dân, tổ chức”. Ngoài chương trình 
phản biện chung do Trung ương MTTQVN 
chủ trì, các tổ chức chính trị - xã hội là thành 
viên của MTTQVN cũng có chương trình 
phản biện riêng (theo đề nghị của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc), các tổ chức thành viên khác 
cũng có quyền đề xuất nội dung PBXH liên 
quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, hội viên, quyền và 
trách nhiệm của tổ chức mình.

- Về phạm vi PBXH, Hiến pháp năm 
2013, Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 
126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Quyết 
định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động 
tư vấn, phản biện và giám định xã hội của 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

5  Chương VI Điều 33 Luật MTTQVN số 75/2015/QH13 
ngày 09/6/2015.
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Nam... Đặc biệt, Luật MTTQVN năm 2015, 
Luật Ban hành VBQPPL đã ghi nhận chính 
thức vai trò PBXH của MTTQVN và các tổ 
chức chính trị - xã hội đồng thời xác định 
rõ phạm vi PBXH, cụ thể: MTTQVN chủ trì 
PBXH đối với các văn bản dự thảo về chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; các đoàn thể chính 
trị - xã hội chủ trì PBXH đối với các văn 
bản dự thảo về chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, 
hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của đoàn 
thể mình; phối hợp với MTTQVN thực hiện 
nhiệm vụ PBXH.

- Về hình thức PBXH, hoạt động phản biện 
được quy định cụ thể tại Luật MTTQVN năm 
2015 và Nghị quyết liên tịch số 403 đã chi tiết 
và cụ thể hóa thêm một bước khi quy định 
rõ: Hàng năm, Ủy ban MTTQVN chủ động 
lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân quan 
tâm, bức xúc để xây dựng kế hoạch PBXH 
và các hình thức thực hiện phản biện cụ thể. 
Hoạt động PBXH của MTTQVN được thực 
hiện khá bài bản, thực hiện theo kế hoạch 
hàng năm, theo đối tượng, nội dung và thời 
gian được chủ động xác định và thông qua 
ba hình thức cụ thể, đó là: Tổ chức hội nghị 
PBXH; gửi dự thảo phản biện đến cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến; 
tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Mặt trận Tổ 
quốc với cơ quan, tổ chức có văn bản được 
PBXH6. Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu và 
mục đích cụ thể, các tổ chức thành viên của 
MTTQVN có thể đề xuất các hình thức PBXH 
phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể 
của tổ chức mình. 

- Về trình tự, thủ tục PBXH: Luật Ban 
hành VBQPPL làm rõ quy định về PBXH 
của MTTQVN trong quy trình xây dựng, 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc 
PBXH và trình tự, thủ tục thực hiện PBXH của 
MTTQVN được thực hiện theo quy định của 
Luật MTTQVN năm 2015 và Nghị quyết liên 
tịch số 403. Điều 6 Luật Ban hành VBQPPL 
quy định về PBXH của MTTQVN trong quy 
trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật. 

6  Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-
CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 Quy định chi 
tiết các hình thức giám sát, PBXH của MTTQVN.

- Về hậu quả pháp lý PBXH, hoạt động 
PBXH được tiến hành với mục đích phát hiện 
khiếm khuyết, hạn chế và tác động đến các 
chủ thể với mong muốn điều chỉnh thay đổi 
hành vi, quyết định. Điều 15 Quyết định số 
217 quy định: (1) Tổ chức cá nhân có hành vi 
trả thù, trù dập, cản trở tổ chức, cá nhân giám 
sát, PBXH hoặc bao che cho người có hành vi 
trả thù, trù dập, cản trở hoặc can thiệp trái quy 
định của Quy chế này thì tùy theo mức độ vi 
phạm thì bị xử lý theo quy định của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước; (2) Những hành vi 
lợi dụng quyền giám sát và PBXH làm cản trở 
hoạt động, gây tổn hại đến uy tín hoặc danh 
dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bị xử lý 
theo quy định của Đảng và pháp luật, Điều lệ 
MTTQVN và điều lệ các đoàn thể chính trị - 
xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, pháp 
luật về PBXH thời gian qua vẫn còn tồn tại 
những hạn chế nhất định như:

Thứ nhất, một trong những bất cập lớn 
nhất của pháp luật về PBXH hiện nay là 
sự tản mạn và không thống nhất trong các 
văn bản quy phạm pháp luật, các quy định 
về PBXH nằm rải rác trong nhiều văn bản 
với mức độ ghi nhận khác nhau như: Hiến 
pháp năm 2013, Luật MTTQVN năm 2015, 
Luật Ban hành VBQPPL và nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật khác… Ở cấp độ luật, 
Luật MTTQVN năm 2015 dù đã có những 
quy định khá cụ thể về đối tượng, phạm 
vi, hình thức PBXH nhưng các quy định chỉ 
mới đề cập đến hoạt động PBXH của một 
chủ thể là MTTQVN - một chủ thể có tính 
chất đặc thù trong các chủ thể hiện đang 
thực hiện PBXH. Luật Sửa đổi, bổ sung Luật 
Ban hành VBQPPL năm 2020 dù có một điều 
khoản riêng biệt quy định việc MTTQVN, 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt 
trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân có 
quyền và được tạo điều kiện góp ý kiến về 
đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
nhưng cũng chỉ ghi nhận MTTQVN mới là 
chủ thể chính thức thực hiện PBXH, điều này 
gây khó khăn cho quá trình thực hiện PBXH. 
Hơn nữa, hoạt động PBXH hiện nay chủ yếu 
được thực hiện bởi MTTQVN các cấp, các tổ 
chức chính trị - xã hội cũng tham gia hoạt 
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động này nhưng vai trò chưa thực sự rõ nét7. 
Các hình thức PBXH chủ yếu thông qua hình 
thức gửi văn bản phản biện, chưa tổ chức 
phản biện, đối thoại trực tiếp giữa cơ quan có 
thẩm quyền, người có thẩm quyền với người 
dân trực tiếp liên quan. Mặt khác, với những 
quy định pháp luật về PBXH hiện nay, vẫn 
chưa phát huy tốt vai trò của các chuyên gia, 
nhà khoa học, người có kinh nghiệm hoạt 
động thực tiễn trên các lĩnh vực phục vụ cho 
việc thực hiện công tác PBXH8... Bên cạnh đó, 
trong Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg, mặc 
dù có đề cập đến trách nhiệm tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội của Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhưng 
cơ chế phản hồi ý kiến từ phía các cơ quan 
nhà nước lại không được quy định rõ. Chất 
lượng đóng góp ý kiến, phản biện của các 
hiệp hội doanh nghiệp vẫn chưa thực sự đáp 
ứng được yêu cầu đòi hỏi của cộng đồng do-
anh nghiệp; các kiến nghị, đề xuất có tính 
dự báo về những vấn đề lớn trong hội nhập, 
phát triển kinh tế và phát triển doanh nghiệp 
còn hạn chế9. 

Thứ hai, hiện nay hoạt động PBXH còn 
thiếu những quy định rõ ràng và cụ thể về cơ 
chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến và chế tài đối 
với việc không tiếp nhận ý kiến PBXH. Cơ chế 
tiếp thu, phản hồi ảnh hưởng rất lớn đến hiệu 
quả PBXH nếu không có cơ chế tiếp thu sẽ 
làm nản lòng người tham gia phản biện; nếu 
tiếp thu và phản hồi thiếu tính nghiêm túc 
hay hình thức, đối phó thì cũng sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hiệu quả của hoạt động 
PBXH. Việc thiếu quy định cụ thể về trách 
nhiệm của các chủ thể tiếp nhận ý kiến phản 
biện cũng gây ra tình trạng bỏ sót hoặc xử lý 
chậm trễ các kiến nghị từ phía MTTQVN và 
các tổ chức xã hội. 

Việc chưa có một văn bản quy phạm pháp 
luật duy nhất và toàn diện để điều chỉnh các 
hoạt động PBXH đã làm gia tăng tính phức 

7  Nguyễn Tuấn Anh, “Thực trạng, giải pháp nâng cao 
hiệu quả PBXH của MTTQVN và các tổ chức chính trị 
- xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nhân lực khoa học 
xã hội, số 7/2019.
8  Nam Thanh (2024), Phản biện xã hội - phương thức hiệu 
quả phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, https://www.
hcmcpv.org.vn/tin-tuc/phan-bien-xa-hoi-phuong-
thuc-hieu-qua-phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-
dan-1491924514, truy cập ngày 25/7/2024. 
9  Lê Thị Thiều Hoa, “Một góc nhìn về thực tiễn phản 
biện xã hội tại Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu 
Lập pháp, số 03+04 (427+428), tháng 02/2021.

tạp trong tổ chức thực hiện hoạt động PBXH. 
Với những hạn chế thực tiễn pháp luật về 
PBXH hiện nay, việc hoàn thiện, thống nhất 
các quy định của pháp luật về PBXH cần được 
tiến hành nhanh chóng. Cần xây dựng, hoàn 
thiện khung pháp lý cho hoạt động PBXH 
theo hướng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân 
dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật 
về phản biện xã hội trong bối cảnh hiện nay 

Từ cơ sở lý thuyết cũng như từ kinh 
nghiệm thực tiễn của pháp luật về PBXH, 
có thể thấy nhu cầu xây dựng và hoàn thiện 
pháp luật về PBXH là vô cùng cần thiết. Cụ 
thể trong thời gian tới, cần khắc phục những 
bất cập trong các quy định hiện hành và cần 
có những giải pháp trọng tâm để hoàn thiện 
pháp luật về PBXH theo hướng sau:  

Một là, nghiên cứu xây dựng và ban hành 
Luật Phản biện xã hội. Cần tiếp tục nghiên 
cứu, xác lập địa vị pháp lý, tư cách pháp 
nhân và tạo quyền phản biện cho các chủ thể 
PBXH. Đối với các chủ thể PBXH quan trọng, 
có tầm ảnh hưởng lớn như MTTQVN, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
cần tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động, 
chú trọng hơn nữa việc tập hợp các nhà khoa 
học, các chuyên gia ở trên các lĩnh vực khác 
nhau, phát huy được sức mạnh tổng hợp của 
các thành viên vào hoạt động phản biện của 
mình. Cần có cơ chế tập hợp, khuyến khích 
được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ 
quan nghiên cứu, các nhà khoa học tham gia 
vào hoạt động PBXH. Việc quy định về đối 
tượng PBXH cũng cần được rõ ràng và thống 
nhất, tránh tình trạng với mỗi chủ thể khác 
nhau lại có một cách quy định về đối tượng, 
nội dung phản biện khác nhau. Theo đó, 
PBXH có thể được thực hiện đối với các dự 
thảo chính sách trước khi ban hành và cả các 
chính sách đang được thực thi dưới các hình 
thức khác nhau như đề án, chương trình, 
văn bản quy phạm pháp luật. Cần mở rộng 
đối tượng được PBXH theo hướng tiếp cận 
phản biện đối với cả những chính sách đang 
có hiệu lực thi hành. PBXH dự thảo mới chỉ 
là việc dừng lại ở lý thuyết, còn PBXH trong 
quá trình tổ chức thực hiện chính sách mới là 
sự phản biện mang tính thực tiễn. Do đó cần 
có một văn bản hướng dẫn cụ thể về PBXH 
của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã 
hội đối với các dự thảo văn bản của tổ chức 
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đảng cùng cấp, giống như Nghị quyết liên 
tịch số 403. Liên Hiệp hội Việt Nam và các 
hội thành viên cần chú trọng tập hợp, tạo 
điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học nâng 
cao trách nhiệm, tham gia ngày càng sâu vào 
hoạt động PBXH. Cần phân định phạm vi 
PBXH của MTTQVN và các tổ chức xã hội, 
xã hội nghề nghiệp. Các văn bản của Đảng, 
Luật MTTQVN quy định, chỉ có MTTQVN, 
các tổ chức chính trị - xã hội mới có chức 
năng PBXH, trên thực tế nhiều tổ chức xã 
hội, xã hội nghề nghiệp, báo chí thực hiện 
phản ánh, góp ý mang tính PBXH cao. Cần 
phải phân định rõ hơn phạm vi MTTQVN 
và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 
PBXH, phát huy sự tham gia của các tổ chức 
xã hội, xã hội nghề nghiệp và người dân vào 
PBXH. PBXH phải bám sát vào mục đích, 
nguyên tắc được quy định trong các văn bản 
hiện hành. Trên thực tế, hình thức, phương 
pháp PBXH chưa được quy định thống nhất 
cho tất cả các chủ thể mà với mỗi chủ thể 
khác nhau được quy định khác nhau. Vì vậy 
cần quy định một cách thống nhất, đồng bộ 
về hình thức, phương pháp của PBXH. Về 
các hình thức PBXH, luật hiện hành không 
nên cứng nhắc quy định chỉ gói gọn trong 
03 hình thức là tổ chức hội nghị phản biện, 
gửi văn bản phản biện và hội nghị đối thoại. 
Luật nên có quy định về “các hình thức khác” 
để tạo điều kiện cho các cấp mặt trận cơ sở 
có sự chủ động lựa chọn các hình thức mới 
phù hợp với năng lực quản trị không gian 
mạng của mình. Bên cạnh đó, cũng cần chú 
trọng các hình thức đối thoại trực tiếp giữa 
chủ thể PBXH với chủ thể nhận phản biện 
để bảo đảm tính minh bạch, phát huy “văn 
hóa tranh luận”, giải trình của các chủ thể. 
Ngoài ra, cũng cần có những quy định để 
phát huy vai trò của các cơ quan thông tin 
báo chí trong PBXH, vì đây là một kênh quan 
trọng để cung cấp thông tin đến đông đảo 
các chủ thể, đồng thời là một diễn đàn để các 
cơ quan nhà nước tiếp nhận ý kiến đa chiều 
của các chủ thể một cách nhanh nhất. Trình 
tự, thủ tục về PBXH được quy định ở nhiều 
văn bản khác nhau, với các cấp độ hiệu lực 
khác nhau. Các quy định của pháp luật về 
trình tự, thủ tục trong hoạt động phản biện 
chưa tạo ra cơ chế công khai, cung cấp thông 
tin trong hoạt động phản biện, xác định rõ 
trình tự, thủ tục và trách nhiệm của cơ quan, 
người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận 
giải quyết kiến nghị phản biện. Tùy theo chủ 

thể và đối tượng phản biện cần có những 
quy định pháp luật phù hợp về trật tự, các 
bước tiến hành và thời gian bảo đảm tương 
thích với nội dung, phạm vi và hình thức 
phản biện; quy định về thời gian, trình tự, 
thủ tục xác định trách nhiệm của các cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền trong việc 
chậm tiếp nhận thông tin, hoặc trả lời kiến 
nghị phản biện không đúng quy định. Hậu 
quả pháp lý PBXH cũng chỉ dừng lại ở quyền 
kiến nghị, quyền yêu cầu mà không có tính 
bắt buộc, trong khi đó chưa có quy định về 
các biện pháp để theo dõi, kiểm tra việc thực 
hiện kiến nghị, đề nghị. Vì vậy, việc hoàn 
thiện pháp luật về hậu quả pháp lý PBXH là 
rất cần thiết. Cần có quy định chế tài rõ ràng, 
cụ thể và nghiêm minh đối với những hành 
vi vi phạm các quy định về PBXH. 

Hai là, rà soát, hoàn thiện các quy định 
trong Luật Ban hành VBQPPL liên quan đến 
đảm bảo sự tham gia của nhân dân trong hoạt 
động PBXH. Quy trình ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật cần phải được thực hiện 
một cách dân chủ, khoa học. Đặc biệt là phải 
công bố công khai quá trình hoạch định chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để 
nhân dân, các tổ chức có liên quan có điều 
kiện trao đổi, bàn bạc, tham gia ý kiến ngay 
từ đầu khi hoạch định các chủ trương, chính 
sách; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật. Quy định rõ về quy trình PBXH, trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan 
trong việc cung cấp tài liệu phản biện, thực 
hiện các yêu cầu của cơ quan PBXH, thời hạn 
phản hồi và các ý kiến phản biện của các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

Ba là, sửa đổi, hoàn thiện Luật MTTQVN 
năm 2015 và các văn bản thi hành. Nhận thức 
của xã hội nói chung và các cơ quan có thẩm 
quyền xây dựng chính sách về PBXH của 
MTTQVN nói riêng đã có những sự thay đổi 
theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt, sự tham 
gia PBXH của MTTQVN cũng đã tiếp tục 
được quy định rõ hơn ở Điều 6 Luật Ban hành 
VBQPPL. Tuy nhiên, qua đánh giá thực trạng 
cho thấy hoạt động PBXH của MTTQVN vẫn 
tồn tại một số hạn chế, bất cập cả về thể chế 
pháp lý và quá trình tổ chức thực hiện. Chính 
vì vậy, cần quy định rõ về trách nhiệm của 
các bộ, ngành trước các yêu cầu phản biện của 
MTTQVN, cũng như bảo đảm những điều 
kiện cần thiết cho việc thực hiện quyền và 
trách nhiệm của MTTQVN.
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Bốn là, nếu như coi PBXH như một quyền 
công dân, Nhà nước cũng cần quan tâm tạo 
dựng các điều kiện đảm bảo cho quyền này 
được thực hiện một cách hiệu quả. Trong quá 
trình thực thi Luật Ban hành VBQPPL, các 
cơ quan có trách nhiệm xây dựng pháp luật 
khi thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân nói 
chung, các đối tượng cụ thể nói riêng. Ngày 
14/10/2021, tại Kết luận số 19-KL/TW về Đề án 
“Định hướng Chương trình xây dựng pháp 
luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”, Bộ Chính 
trị đã nhấn mạnh phải phát huy vai trò của 
nhân dân, MTTQVN và các tổ chức thành 
viên trong việc nâng cao chất lượng công tác 
PBXH đối với quy trình lập pháp và giám sát 
việc thực hiện pháp luật. Chính phủ, các bộ, 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 
cấp phải căn cứ vào kế hoạch xây dựng, ban 
hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền, 
lựa chọn những dự thảo cần được phản biện 
và phối hợp với MTTQVN cùng cấp tổ chức 
phản biện một cách thực chất và hiệu quả10.

4. Kết luận
Pháp luật về PBXH ở Việt Nam đang 

trong quá trình định hình và hoàn thiện, 
nhưng những gì mà xã hội Việt Nam làm được 
trong thời gian qua thông qua hình thức góp 
ý, kiến nghị với Đảng, Nhà nước Việt Nam 
là vô cùng to lớn và hiệu quả11. Mặc dù chỉ là 
những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các 
tổ chức và cá nhân mà Đảng, Chính phủ và 
các cấp chính quyền đã kiên quyết điều chỉnh, 
thay đổi một số dự án cho phù hợp và hiệu 
quả hơn, cho dù những thay đổi đó đã gây 
tốn kém không ít về thời gian, tiền bạc, của cải 
cho nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài 
nước, nhưng cái được rất lớn là lợi ích lâu dài 
của đất nước và lòng tin của Nhân dân vào 
sự sáng suốt đúng đắn của Đảng, Nhà nước 
trong việc nhận ra và quyết tâm điều chỉnh 
hoặc sửa chữa sai lầm, hạn chế trong những 
quyết sách, những dự án của mình sao cho 
hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng, mong 
muốn của Nhân dân. Xuất phát từ thực trạng 
trên, việc nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện 

10  Vũ Hoàng Công (2023), Phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, https://mttqhanoi.
org.vn/phan-bien-xa-hoi-cua-mat-tran-to-quoc-va-cac-
to-chuc-chinh-tri-xa-hoi.htm, truy cập ngày 25/7/2024.
11  Nguyễn Minh Đoan, Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực 
nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, 
tr.284, Hà Nội, 2018.

pháp luật về PBXH là yêu cầu khách quan và 
cấp bách nhằm không ngừng phát huy dân 
chủ, góp phần bảo đảm nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân 
và vì Nhân dân./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban 
hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội;

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong giai đoạn mới;

3. Nguyễn Tuấn Anh, “Thực trạng, giải pháp 
nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã 
hội, số 7/2019;

4. Đỗ Văn Chiến (2022), Nâng cao chất lượng 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
điều kiện mới, https://www.tapchicongsan.org.vn/
media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/
content/nang-cao-chat-luong-phan-bien-xa-hoi-
cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-trong-dieu-kien-
moi, truy cập ngày 15/8/2024;

5. Vũ Hoàng Công (2023), Phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 
https://mttqhanoi.org.vn/phan-bien-xa-hoi-cua-
mat-tran-to-quoc-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi.
htm, truy cập ngày 25/7/2024;

6. Nguyễn Minh Đoan, Cơ chế pháp lý kiểm 
soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. 
Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.284;

7. Báo cáo tổng kết của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam năm 2021;

8. Nghị quyết liên tịch số 430/NQLT-
UBTVQH14-CPĐCTUBTWMTTQVN ngày 
15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức 
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam;

9. Hiến pháp năm 2023;
10. Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015;
11. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp 

luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
12. Đặng Minh Tuấn, Vũ Công Giao, Đoàn 

Đức Lương, Lê Thị Nga, Các cơ chế pháp lý kiểm soát 
quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam, Nxb. 
Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2019, tr.574.


